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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC 

BOD Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BTXM Bê tông xi măng 

BVMT Bảo vệ môi trường 

BXD Bộ xây dựng 

BYT Bộ Y tế 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

CTR 

CTNH 

Chất thải rắn 

Chất thải nguy hại 

NĐ-CP Nghị định – Chính phủ 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QH Quốc hội 

TCVN  Tiêu Chuẩn Việt Nam 

TSS   Tổng lượng chất rắn lơ lửng 

UBND Ủy ban nhân dân 

WHO Tổ chức Y tế Thế giới 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư 

- Tên Công ty: Công ty TNHH thiết bị Phú Hưng. 

.- Địa chỉ văn phòng: Số 365 đường số 10, Phường 8, Quận Gò Vấp, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư:   

Ông Hồ Ngọc Xuân, Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại:   08.39163122; 0903372772  

- Fax: 08.39163328  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 35121000363 chứng nhận lần đầu ngày 

17/12/2014, chứng nhận thay đổi lần thứ nhất ngày 17/12/2014 do Sở Kế hoạch và 

đầu tư tỉnh Bình Định cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304592284 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đăng ký lần đầu ngày 21/09/12/2006 và thay đổi lần 

thứ 8, ngày 10/3/2020. 

2. Tên dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp- công nghệ cao. 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thôn Mỹ Đức, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân 

với tổng diện tích sử dụng là 12,53ha. 

Vị trí, giới cận khu đất:  

 + Phía Đông giáp rừng trồng của các hộ dân và rừng Dự án KFW6; 

 + Phía Tây giáp rừng trồng của các hộ dân và rừng Dự án KFW6; 

 + Phía Nam giáp đất trồng cây hàng năm của các hộ dân;  

 + Phía Bắc giáp rừng trồng của các hộ dân. 
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Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí của trang trại 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan 

đến môi trường của dự án đầu tư: 

+ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND huyện Hoài Ân 

về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch tổng thể mặt bằng sử dụng đất cho công trình: 

trang trại chăn nuôi heo công nghiệp; 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Quyết định số 1074/QĐ- UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt báo cáo ĐTM của dự án trang trại chăn nuôi heo công nghiệp- 

công nghệ cao. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 01/GXN- 

STNMT ngày 07/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thành công 

trình BVMT của dự án trang trại chăn nuôi heo công nghiệp- công nghệ cao. 

- Quy mô của dự án đầu tư: 2.4000 con heo nái sinh sản và 6.000 heo thịt. 

Tuy nhiên, dự án đã thay đổi quy mô nuôi và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường 

xác nhận theo Giấy xác nhận hoàn thành công trình BVMT số 01/GXN- STNMT 

ngày 07/1/2019, với công suất: 2.400 con heo nái sinh sản. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 2.400 con heo nái sinh sản. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 
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 Quy trình chăn nuôi heo tại trang trại: 

 

Thuyết minh quy trình: 

Đầu tiên heo nái giống hậu bị được nhập từ Công ty Greenfeed  nuôi khoảng 

7- 8 tháng tuổi đem đi phối giống. Sau 114 ngày mang thai đẻ ra heo con. Heo con 

theo ở với mẹ khoảng 21 ngày. Tiếp đó, heo cai sữa nuôi khoảng 20 ngày đạt trọng 

lượng 10kg sẽ xuất bán.  

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: Sản phẩm của dự án là khoảng 5.000 heo con/tháng  

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, nguồn cung cấp điện, nước của 

dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu 

Nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho trang trại chăn nuôi chủ yếu thức ăn và thuốc, 

vacxin cho heo. 

Bảng 1.1: Nhu cầu thức ăn và thuốc vacxin tại trang trại 

STT Loại heo Số con 
Đơn vị 

 
Định mức Tổng 

I Thức ăn     

1 Heo nái sinh sản  2.400 Tấn/tháng 2,5kg/con 180 tấn/tháng 

2 Heo con theo mẹ 

tập ăn 

5.000 Tấn/tháng 0,2kg/con 30 tấn/tháng 

II Thuốc vắc xin cho heo 

1 Dịch tả 5.400 Liều  5400 liều/tháng 

2 FMD 5.400 Liều  5400 liều/tháng 

3 PRRS ( tai xanh) 5.800 Liều  5800 liều/tháng 

4 Giả dại 5.600 Liều  5600 liều/tháng 

5 Myco+circo 5.000 Liều  5600 liều/tháng 

Heo con theo mẹ 

Heo cai sữa 

Heo nái sinh sản 

Xuất bán 

Heo nái hậu bị 

Chọn lọc 

Phối giống 

Mùi, CTR, NT, ồn 

Mùi, CTR, NT, ồn 
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(Nguồn: Trang trại Phú Hưng- Chi nhánh Công ty  TNHH thiết bị Phú Hưng) 

4.2. Nhu cầu sử dụng nước 

Bảng 1.2. Bảng nhu cầu cấp nước tại trang trại 

STT Nhu cầu cấp 
Khối 

lượng 
Đơn vị 

Định mức sử 

dụng 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày) 

I Nước cấp sử dụng tại trang trại 67,6 

1 Heo nái         

- Nước uống 2.400 Lít/ngày 10 lít/con 24 

- 
Nước vệ sinh 

chuồng trại 
5.280 Lít/m2 5 lít/m2 

26,4 

2 Heo cai sữa     
  

- Nước uống 5.000 Lít/ngày 2 lít/con 10 

- 
Nước vệ sinh 

chuồng trại 
1.440 Lít/m2 5 lít/m2 

7,2 

II Nước cấp sinh hoạt   

- 
Số lượng công 

nhân 
60 Người 80lit/ngày 4,8 

(Nguồn: Trang trại Phú Hưng- Chi nhánh Công ty  TNHH thiết bị Phú Hưng) 

Tổng lượng nước cấp cho hoạt động chăn nuôi và sinh hoạt tại trang trại 

khoảng 72,4m3/ngày;  

Nguồn cung cấp: Nước giếng khoan. 

4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

- Nguồn cung cấp điện cho các hoạt động của trang trại là nguồn điện 3 pha 

được kéo từ mạng lưới điện quốc gia của điện lực huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. 

- Điện sử dụng cho toàn bộ nhà máy khoảng lượng điện tiêu thụ khoảng 

132.000 KWh/tháng. 

6 Amox 450 100ml/chai  200 chai/tháng 

7 Katovet 450 100ml/chai  120 chai/tháng 

8 Oxytoxin 450 50ml/chai  100 chai/tháng 

9 Catosal 450 100ml/chai  90 chai/tháng 

10 Ceptifua 5.000 Tấn/tháng  250chai/tháng 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có):  

Bảng 1.3. Thông tin các hạng mục công trình và máy móc thiết bị sử dụng tại 

trang trại 

TT Danh mục ĐVT Số lượng 
Kích thước 

(m) 

I 

 

Hệ thống chuồng trại    

01 Chuồng nái mang thai Dãy 02 60 x 42 

02 Chuồng heo nái đẻ Dãy 06 55 x 16 

03 Chuồng heo cai sữa Dãy 02 40 x 18 

04 Chuồng heo cách ly Dãy 01 24 x 12 

II Danh mục máy móc phụ trợ    

01 Quạt hút gió tuần hoàn 1390 (3 cánh đúc) Cái 64 1 x 1 

02 Quạt hút giá tuần hoàn 1080 (6 cánh) Cái 24 1.4 x1.4 

03 Hệ thống làm mát (1.8x0.3.0.15) Hurtek Bộ 460  

04 Hệ thống băng truyền phun đẩy thức ăn Bộ 6  

5 Xe tải (4,5 tấn)hiệu HiNo Chiếc 01  

6 Xe tải 20 tấn Trường Hải Chiếc 01 - 

7 Xe 3 bánh chuyến dùng đẩy thức ăn Chiếc 22 - 

8 Cân điện tử 5 tấn Chiếc 2 - 

9 Máy bơm thuốc khử trùng Chiếc 10 - 

10 Máng ăn INOX 0.42x0.30 Chiếc 2.460 - 

11 Máng ăn tự động Chiếc 200 - 

12 Máng tập ăn cho heo con Chiếc 300 - 

13 Núm uống Chiếc 4.050 - 

14 Thiết bị, dụng cụ, hóa chất phòng pha chế 

tinh dịch heo 
Bộ 1 

- 

15 Máy phát điện cái 2 250KVA 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Không thay đổi so với hồ sơ Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt theo Quyết định số 

1074/QĐ- UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt báo cáo 

ĐTM của dự án trang trại chăn nuôi heo công nghiệp- công nghệ cao. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Điểm xả thải: suối phía Nam của trang trại. Không thay đổi so với hồ sơ Báo cáo 

ĐTM đã được phê duyệt theo Quyết định số 1074/QĐ- UBND ngày 14/4/2020 của 

UBND tỉnh Bình Định và giấy xác nhận hoàn thành đã được cấp số 01/GXN- STNMT 

ngày 07/1/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thành công trình BVMT 

của dự án trang trại chăn nuôi heo công nghiệp- công nghệ cao. 

Đánh giá khả năng chịu tải của môi trường:  

Phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước:  

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) x FS + NPtđ 

Trong đó: 

Ltn: khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn 

vị tính là kg/ngày; 

Ltd: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt tại kênh, đơn vị tính là kg/ngày; 

FS: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 đến 0,7, chọn FS = 0,5. 

Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước tại suối Phía 

Nam, đơn vị tính là kg/ngày; 

Lt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải, đơn vị tính là kg/ngày. 

NPtđ: tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến đổi xảy 

ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào từng chất ô nhiễm 

và chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng làm giảm chất ô nhiễm này. 

a. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt 

Công thức: Ltđ = Cqc x QS x 86,4 (kg/ngày) 

Trong đó: 

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về 

chất lượng nước mặt, đơn vị tính là mg/l; 
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QS: lưu lượng dòng chảy nhỏ nhất của suối phía nam của Trang trại, đơn vị tính là m3/s; 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là 

mg/l, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày). 

Qs là lưu lượng dòng chảy của khu vực suối phía Nam vào mùa khô được tính theo công 

thức sau:  

Qs = F x v (m3/s) 

Trong đó: 

F: tiết diện mặt phẳng cắt của dòng chảy tại suối phía Nam (chiều rộng: 1m, chiều 

dài bị tác động khoảng 3000m);  

v- vận tốc dòng chảy (m/s)(Xác định theo Điều 10 khoản 2 của Thông tư  

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017). (Theo thời tiết tại Bình Định, vào mùa nắng số 

ngày mưa trung bình khoảng 3 ngày/tháng, thời gian dứt cơn mưa kéo dài khoảng 30 

phút. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định tại trạm Hoài Nhơn năm 2022: 3 tháng 

có Lượng mưa nhỏ nhất là tháng 2 lưu lượng 2,6mm, tháng 5 lưu lượng 85,1mm, tháng 6 

lưu lượng 95,5mm). 

Khi đó: Qs = 0,04 (m/s) 

Bảng 2.1. Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt 

TT Thông số Cqc(mg/l) QS (m3/s) Hệ số 
Ltđ 

(kg/ngày)  

1 TSS 50 0,04 86,4 189,7  

2 BOD5 15 0,04 86,4 56,9  

3 COD 10 0,04 86,4 37,9  

Ghi chú: Đối với chất thải chăn nuôi ô nhiễm chủ yếu là hữu cơ, do đó theo Quy chuẩn 

QCVN 62-MT:2016/BTNM, chọn 3 chỉ tiêu cơ bản TSS, BOD5, Tổng N để đánh giá khả 

năng tiếp nhận nước thải tại suối phía Nam. Riêng vi khuẩn có trong nước thải sử dụng 

phương pháp khử trùng để loại bỏ vi khuẩn. 

b. Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

Công thức: Lnn = Cnn x QS x 86,4 (kg/ngày) 

Trong đó: 

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt (mg/l); 

QS: lưu lượng dòng chảy của suối, đơn vị tính là m3/s; 

86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên 
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 Kết quả tính toán tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.2: Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của 

nguồn nước tiếp nhận 

TT Thông số Cnn (mg/l) QS (m3/s) Hệ số Lnn (kg/ngày) 
 

1 TSS 9 0,04 86,4 34,2  

2 BOD5 11 0,04 86,4 41,7  

3 Tổng N 0,5 0,04 86,4 1,9  

Ghi chú: Đối với các chỉ tiêu nước mặt tại suối chúng tôi tham khảo kết quả phân tích tại 

báo cáo công tác BVMT năm 2022). 

c. Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải (Ltt) 

Công thức xác định: Ltt = Ct x Qt x 86,4(kg/ngày) 

Trong đó: 

Ct: kết quả  thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào suối, đơn vị tính là 

mg/l. (theo QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B, Kq=0,9; Kf= 1,2). 

Qt: lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào kênh, đơn vị tính là m3/s; 

 Qt= 0,001m3/s. 

Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Bảng 2.3. Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải 

TT Thông số Ct (mg/l) Qt (m3/s) Hệ số Ltt(kg/ngày) 
 

1 TSS 162 0,001 86,4 16,2  

2 BOD5 108 0,001 86,4 10,8  

3 Tổng N 162 0,001 86,4 16,2  

Do đó, khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn tiếp nhận (Ltn): 

Bảng 2.4. Khả năng tiếp nhận tải lượng ô nhiễm của nguồn tiếp nhận 

TT Thông số 
Ltđ 

(kg/ngày) 
Lnn(kg/ngày) 

Ltt 

(kg/ngày) 
FS 

Ltn 

(kg/ngày) 

1 TSS 189,7 41,7 16,2 0,5 65,9 

2 BOD5 56,9 41,7 10,8 0,5 2,2 

3 Tổng N 37,9 1,9 16,2 0,5 9,9 
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Đánh giá tổng hợp: Nếu giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 thì nguồn nước vẫn còn khả năng 

tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. Ngược lại, nếu giá trị Ltn nhỏ hơn hoặc bằng 0 có nghĩa là 

nguồn nước không còn khả năng tiếp nhận đối với chất ô nhiễm. 

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm tại nguồn tiếp nhận cho thấy: Tải lượng ô 

nhiễm của nguồn tiếp nhận đối với các chất ô nhiễm (giá trị Ltn) của các chỉ tiêu đều có 

giá trị Ltn>0. Nguồn tiếp nhận còn khả năng tiếp nhận đối với thành phần ô nhiễm trong 

nước thải của trang trại sau xử lý. 

 Tham khảo kết quả phân tích chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải tại suối phía 

Nam tại báo cáo công tác BVMT năm 2021-2022, kết quả như sau: 

Bảng 2.5. Vị trí lấy mẫu và ký hiệu mẫu 

TT Vị trí lấy mẫu 

Ký 

hiệu 

mẫu 

Hệ toạ độ VN 2000, 

múi chiếu 3o, kinh 

tuyến trục 108o15' 

X (m) Y (m) 

1 Tại suối phía Nam của trang trại NM 1598030 575231 

Bảng 2.6. Kết quả phân tích môi trường nước mặt tại suối 

STT 
TÊN CHỈ 

TIÊU  
ĐƠN VỊ 

KẾT QUẢ 

(NM) 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT  

Cột B1 Năm 2021 Năm 2022 

1 pH - 7,35 7,04 5,5-9 

2 DO mg/l 6,12 6,62 ≥ 4 

3 TSS mg/l 14 9 50 

4 BOD5 mg/l 7 11 15 

5 

Amoni 

(NH4
+tính theo 

N) 

mg/l KPH 0,17 0,9 

6 
Nitrat (NO3

-tính 

theo N) 
mg/l <0,5 <0,5 10 

7 Coliform MPN/100mL 4300 460 7500 

Ghi chú: 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, 

cột B1 (B1: Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu 

cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2). 
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Nhận xét: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước mặt lấy tại suối phía Nam 

của trang trại (NM) so với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho thấy: các chỉ tiêu phân tích 

đều thấp hơn quy chuẩn cho phép. 

Do đó, khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải (suối phía Nam của 

tảng trại) là hoàn toàn phù hợp. 
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Máng dẫn 

và ống 

nhựa  

Suối phía Nam dự án 

Hệ thống mương dẫn và suối 

trong khu vực trại 

Hố ga lắng cặn 

Nước mưa từ mái các 

khu nhà và chuồng trại 

Nước mưa chảy tràn từ  

sân, đường nội bộ  

Thấm vào môi trường đất 

Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải  

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

                      Sơ đồ thu gom nước mưa:  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa 

Nước mưa trong khu vực trang trại được thu gom và thoát theo 02 hướng:  

+ Nước mưa trên mái nhà xưởng được thu gom vào máng nước, sau đó thoát vào suối 

nước phía Nam. 

+ Nước mưa tại khu vực sân, đường nội bộ một phần thu gom vào hệ thống mương 

dẫn thoát ra suối phía Nam, một phần thẩm thấu vào môi trường đất. 

Bảng 3. 1. Thông số hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

STT Hạng mục công trình Thông số 

1 Chiều dài tuyến thu gom Tổng chiểu dài 500m, rộng đáy 3m, phần 

trên 6m, sâu 2m. 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 - Nước thải phát sinh tại trang trại gồm các nguồn sau: 

 + Nước thải sinh hoạt; 

+ Nước thải từ hoạt động chăn nuôi heo. 
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Bảng 3.2. Lưu lượng nước thải phát sinh tại trang trại 

STT Nhu cầu cấp 
Lưu lượng nước 

cấp (m3/ngày) 

Lưu lượng xả 

thải (m3/ngày) 

Ghi chú 

I Nước cấp sử dụng tại trang trại  

1 Heo nái      

- Nước uống 24 19,2 Tính bằng 

80% lượng 

nước cấp 
- Nước vệ sinh chuồng trại 26,4 21,12 

2 Heo cai sữa   
 

- Nước uống 10 8 

- Nước vệ sinh chuồng trại 7,2 5,76 

Tổng 67,6 54,08  

II Nước cấp sinh hoạt   

- Số lượng công nhân 4,8 3,84 

Tính bằng 

80% lượng 

nước cấp 

Như vậy, căn cứ bảng trên cho thấy tổng lượng nước thải phát sinh tại trang trại 

khoảng 60m3/ng.đêm. 

1.2.1. Thu gom, thoát nước thải sinh hoạt 

 Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt 

Thuyết minh mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt: 

+ Nước thải từ nhà ăn: thu gom qua song chắn rác và bể tách dầu mỡ trước khi vào 

bể tự hoại. Tại khu vực bể lắng, thường xuyên phun chế phẩm vi sinh, hóa chất khử trùng 

để hạn chế mùi phát sinh ảnh hưởng khu vực xung quanh. 

+ Nước thải từ  nhà vệ sinh, rửa tay: được xử lý bằng bể tự hoại. 

 Nước  thải sau xử lý bằng hầm tự hoại sau thời gian sẽ được Công ty thuê đơn vị 

thu gom, hút định kỳ xử lý theo quy định. 

Nước nhà ăn 

Bể tách dầu mỡ 

Nước nhà vệ sinh 

Bể tự hoại  
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Bảng 3.3: Tổng hợp thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt 

Stt Hệ thống thu gom Thông số kỹ thuật (mm) Kết cấu xây dựng 

I Hệ thống thu gom nước thải nhà ăn  

1 Mương thu gom (từ khu vực 

nhà ăn đến hố ga thu gom)   

Chiều dài: 10 m 

Đường kính ø200mm 

Ống nhựa PVC 

2 Hố ga thu gom Kích thước: (1 x 1 x 1)m 

 

BTXM, đáy chống  

thấm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

II Hệ thống thu gom nước thải 

nhà vệ sinh, rửa tay đến hầm 

tự hoại 

Chiều dài: 2m 

Đường kính ø90mm 

Ống nhựa PVC 

1.2.2. Thu gom, thoát nước thải chăn nuôi 

 Sơ đồ thu gom, thoát nước thải: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2: Sơ đồ mạng lưới thu gom nước thải chăn nuôi 

 Thuyết minh mạng lưới thu gom nước thải chăn nuôi: 

 Nước thải phát sinh từ chuồng trại và nước thải từ máy tách phân được thu gom về 

hố gom tập trung trước khi vào hầm Biogas. Nước thải từ hầm Biogas sau khi xử lý tự 

Nước thải chăn nuôi 

Hệ thống XLNT 

Suối phía Nam  

Nước thải từ máy tách phân 

Hầm Biogas 

Hố thu gom 

Hồ lắng (1, 2)  
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chảy qua hồ chứa và được bơm lên hệ thống xử lý nước thải để xử lý. Nước thải sau xử lý 

sẽ thoát ra suối phía Nam của trang trại. 

Bảng 3.4: Tổng hợp thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, thoát nước thải 

Stt Hệ thống thu 

gom 

Thông số kỹ 

thuật (mm) 

Kết cấu xây 

dựng 

Hình ảnh 

1 Mương thu gom 

nước thải 

Tổng chiều dài 

khoảng 600m, 

chiều rộng 1m 

và chiếu sâu 1m 

Mương hở, 

đáy chống 

thấm bằng bê 

tông. 

 
2 Hố thu gom: gồm 

có 3 ngăn 

 

D x R x H = 3m 

x 2mx 4m 

Xây dựng 

bằng BTXM, 

đáy chống 

thấm. 

 
3 Hầm biogas DxRxH= (60x 

40x5)m 

Lót bạt 

chống thấm 

 
4 Ống dẫn nước 

thải từ  hầm 

Biogas đến hồ 

lắng  sau Biogas, 

chống thấm bằng 

bạt  

  

Kích thước ống 

dẫn nước thải: 

Chiều dài: 01m 

Đường kính 

D40 

 

Ống nhựa 

PVC;  
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Stt Hệ thống thu 

gom 

Thông số kỹ 

thuật (mm) 

Kết cấu xây 

dựng 

Hình ảnh 

5 Hồ lắng 1,2 ( sau 

biogas) 

DxRxH= (40x 

30x5)m 

Lót bạt 

chống thấm 

 

6 Ống dẫn nước 

thải từ hồ lắng  

đến HTXLNT 

tập trung 

Chiều dài: 4m 

Đường kính 

D40 

Ống nhựa 

PVC; 

 
7 Ống dẫn nước 

thải ra suối phía 

Nam 

Chiều dài: 50m 

Đường kính 

D60 

Ống nhựa 

PVC; 

Đặt chìm 

- Công trình thoát nước thải và điểm xả nước thải sau xử lý:  

Nước thải sau xử lý: nước thải sau xử lý theo ống dẫn nước thải ra suối phía Nam. 

 Toạ độ vị trí xả nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 

108o15'): X(m) = 1.598.063, Y(m) =  575.270. 
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Hình 3.7: Vị trí điểm xả nước thải 

1.3. Xử lý nước thải 

 Hiện tại, tại trang trại có 02 hệ thống XLNT, công suất 100m3/ngày.đêm/1 hệ thống: 

 + HTXLNT số 1: hiện hệ thống đang hoạt động và đã được xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường số 01/GXN- STNMT ngày 07/1/2019 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc hoàn thành công trình BVMT của dự án trang trại chăn nuôi heo công 

nghiệp- công nghệ cao. 

 + HTXLNT số 2: hệ thống đã xây dựng hoàn thành, tuy nhiên chưa vận hành thử 

nghiệm. Sau khi, HTXLNT số 2 vận hành thử nghiệm hoàn thành sẽ chuyển sang vận 

hành chính thức thường xuyên và HTXLNT số 1 sẽ chuyển sang hệ dự phòng. 

 - Chất lượng nước sau xử lý: QCVN 62-MT:2016/BTNMT, (cột B Kq=0,9; Kf= 1,2). 

 - Đơn vị thiết kế và thi công HTXLNT số 1, 2:  

 + Tên đơn vị: Công ty TNHH TM xây dựng và Môi trường Long Phước 

 + Địa chỉ: số 80 Lý tự Trọng, TP. Quy Nhơn. 

1.3.1. Hệ thống xử lý nước thải số 1 

 *) Quy trình công nghệ xử lý: 
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Thuyết minh quy trình xử lý: 

Nước thải từ trang trại chăn nuôi sẽ được chuyển về bể Biogas để phân hủy các chất 

hữu cơ. Tại đây, phản ứng kị khí sẽ xảy ra để xử lý các chất hữu cơ dạng rắn và lỏng. Các 

chất rắn sẽ được lắng lại tại bể này, phần nước ở trên sẽ theo hệ thống dẫn nước thải về 

các hồ thu gom. Một bơm chìm được bố trí tại đây để bơm nước qua bể Anoxic các vi 

sinh vật kị khí sẽ có nhiệm vụ phân hủy các chất hữu cơ phức tạp có trong nước thải.  

Trong bể kị khí được bố trí giá thể dính bám để tạo điều kiện cho vi sinh vật sinh 

trưởng và phát triển, làm tăng nồng độ VSV có trong nước thải để đẩy nhanh quá trình 

phản ứng để chuyển hóa các chất hữu cơ. 

Tiếp theo nước thải được dẫn qua bể aeroten, bể aeroten hay còn gọi là bể sinh học 

hiếu khí, sử dụng các loại vi sinh vật hiếu khí để phân hủy và chuyển hóa các chất hữu cơ 

có trong nước thải. Tại đây, một hệ thống sục khí được bố trí dưới đáy bể để cung cấp 

Men vi sinh 

Hóa chất điều chỉnh 

PH 

Nước thải sau Biogas 

Bể anoxic 

Cụm bể Aerotank 1,2  

Bể lắng  

Bể trung gian 

Bể lọc than hoạt tính 

Suối phía Nam trang trại 

Bùn 

tuần 

hoàn 

H/c khử trùng 
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oxy cho VSV sinh trưởng và phát triển. Quá trình này hình thành bùn hoạt tính trong bể 

và khi lượng oxy hòa tan được cung cấp đủ cho quá trình phản ứng, các chất ô nhiễm 

được xử lý và quá trình nitrat hóa được diễn ra triệt để. 

Sau quá trình xử lý tại bể hiếu khí, nước thải được chuyển qua bể lắng để tách 

lượng bùn vừa được hình thành. Tại đây  bùn hoạt tính được lắng xuống đáy bể, còn nước 

trong ở trên sẽ được cho chảy qua bể trung gian, tại đây hóa chất khử trùng được bơm 

vào để tiêu diệt các vi khuẩn có trong nước thải. Phần bùn lắng thu được sẽ được tuần 

hoàn về bể aeroten để duy trì nồng độ vi sinh vật. Nước thải tại bể trung gian sẽ chảy qua 

bể lọc để loại bỏ các chất SS còn lại trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.  

 * Thông số kỹ thuật của công trình HTXL nước thải: 

Bảng 3.5. Thông số kỹ thuật của công trình HTXL 

TT 
HẠNG MỤC Số 

lượng 

Kích thước Kết cấu xây dựng 

1 

Bể thiếu khí - 

Anoxic 

 
01 

DxH = 1,91x4,5 (m) 

 

- Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

- Phủ composite chống ăn mòn và sơn 

màu mặt ngoài. 

Khung V gia cố bể 

2 

Cụm bể hiếu 

khí – Aerotank 

 
02 

DxH = 2,56x4,5 (m) - Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

- Phủ composite chống ăn mòn và sơn 

màu mặt ngoài. 

Khung V gia cố bể 

3 

Bể lắng  

 

01 

DxH = 1,5x4,5 (m) - Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

- Phủ composite chống ăn mòn và sơn 

màu mặt ngoài. 

- Khung V gia cố bể 

- Máng răng cưa 

+ Vật liệu: Thép CT3, dày 2mm 

+ Chiều cao răng cưa: DN50 

+ Chiều cao máng: 150mm 

+ Có rãnh tăng giảm độ cao 

+ Bao gồm cả bulong cố định 

- Ống phân phối trung tâm 

+ Vật liệu: Thép CT3, dày 2mm 

+ Đường kính: 0,3m 

+ Chiều cao: 3m 

Bao gồm cả thanh la, bulong kết nối theo 
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thiết kế 

4 
Bể trung gian 

-  
01 

DxH = 1,7x2,5 (m) Vật liệu: Bồn nhựa Đại Thành 

5 

Bể lọc than 

hoạt tính 

 

01 

DxH = 1,5 x 3,2 (m) - Vật liệu: Thép CT3, dày 3mm 

- Phủ composite chống ăn mòn và sơn 

màu mặt ngoài. 

- Bộ khung chân đỡ, mặt bích thay vật liệu 

lọc, .... 

- Phụ kiện van khoá, khung van, van khoá 

xả đáy, mặt bích, bulong, khớp nối, phụ 

kiện đi kèm,… 

- Đồng hồ đo áp lực, van xả áp 

- Hệ thống thu nước 

- Hệ thống phân phối nước. 

 

 * Máy móc thiết bị: 

Bảng 3.6. Danh mục máy móc, thiết bị công trình XLNT nước thải  

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị  Số lượng 

1 BỂ ANOXIC   

- 

Moteur khuấy nổi  

- Công suất motor: 1Hp 

- Tốc độ quay: 60 vòng/phút  

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz 

- Hãng sản xuất: Taiwan hoặc tương đương 

Trục, cánh khuấy pha hóa chất 

- Vật liệu: Inox 304 

-  Gia công và chế tạo: Long Phước 

Bộ 01 

2 BỂ AEROTANK   

- Quạt thổi khí Vortex Blower 

- Công suất: 2 HP 

- Áp lực tối đa: 22,5 kPa 

- Lưu lượng: 3,5 m3/phút 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Phụ kiện đi kèm 

- Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương 

Bộ 02 

- Ống phân phối khí Nano 

- Phụ kiện nhựa uPVC đi kèm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 01 
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- Men vi sinh BioTL-A 
- Công nghệ: Đức 

Lít 100 

Men vi sinh BioTL-B 
- Công nghệ: Đức 

Lít 100 

- Bồn nhựa 

- Thể tích: 500L 

- Vật liệu: Nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 

cái 02 

- Bơm định lượng  

- Lưu lượng: 10 - 50 l/h 

- Áp lực hoạt động: 5 -7 bar 

- Vật liệu: thép 

- Hãng sản xuất: OM 

Bộ 01 

- Máy sục khí men vi sinh 

- Lưu lượng max: 38 lít/phút 

- Công suất: 18W 

- Điện áp: 1phase/220V/50Hz 

- Bao gồm ống nano 

- Phụ kiện đi kèm 

- Công nghệ: Đài Loan 

Bộ 01 

3 BỂ LẮNG   

- 

Bơm bùn 

- Công suất: 0,4 kW 

- Cột áp: 1-12 m 

- Lưu lượng: 0,2 m3/phút 

- Điện áp: 1 phase/220V/50Hz 

- Phụ kiện đi kèm 

- Hãng sản xuất: Tsurumi hoặc tương đương 

cái 01 

4 BỂ KHỬ TRÙNG   

- 

Bồn hóa chất 

- Thể tích: 500L 

- Vật liệu: Nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 

cái 01 

- Bơm hóa chất khử trùng Bộ 01 
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- Lưu lượng: 40 - 120 l/h 

- Áp lực hoạt động: 5 -7 bar 

- Vật liệu: thép 

- Hãng sản xuất: OM 

- 

Motor khuấy  

- Điện áp: 1 phase/220V/50 Hz 

- Công suất: 90W 

- Nhà sản xuất: Panasonic 

Bộ 03 

- 

Trục, cánh khuấy pha hóa chất 

- Vật liệu: Inox 304 

- Gia công và chế tạo tại Việt Nam 

Bộ 03 

- 

Bơm nước thải 

- Công suất: 0,75kW   

- Cột áp: 3,7 – 13,6 m 

- Lưu lượng: 30 - 400 lít/phút  

- Điện: 1 phase/220V/50 Hz 

- Phụ kiện đi kèm: van, luppe. 

Hãng sản xuất: Ebara hoặc tương đương 

Bộ 01 

5 CỘT LỌC THAN HOẠT TÍNH   

- 

- Công suất: 1,5Hp 

- Cột áp: 5-10 m 

- Lưu lượng: 2- 10m3/h 

- Điện áp: 3phase/380V/50 Hz 

- Phụ kiện đi kèm: T, van,…. 

- Hãng sản xuất: Pentax 

- Công nghệ: Italia 

Hệ 01 
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1.3.2. Hệ thống xử lý nước thải số 2 

 *) Quy trình công nghệ xử lý: 

 
Nước thải sau Biogas 

Bể cân bằng (Q, pH) 

Bể anoxic 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Thoát ra suối phía Nam 

 

 

H/c khử trùng 

NaOH/ sữa vôi 

Bể chứa bùn(trước 

biogas) 

B
ù

n
 t

u
ần

 h
o
àn

 

Men vi sinh TL 

A/B. Mật rỉ 
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 Thuyết minh quy trình: 

Nước thải phát sinh trong khu vực chăn nuôi được đưa tới hầm Biogas để xử lý, tại đây 

men vi sinh chuyên xử lý nước thải được bổ sung vào hầm nhằm thúc đẩy nhanh quá trình 

phân giải hợp chất hữu cơ có trong chất thải của động vật trong chăn nuôi trong môi trường 

hiếm khí. Khí tạo ra gồm các khí như: CH4 (chiếm tới 60%), khí nitơ (N2), hiđrosunfua 

(H2S), cacbon đioxit (CO2) và các khí khác chiếm % rất nhỏ không đáng kể. Hệ thống 

đường ống thu khí được lắp đặt để thu hồi khí. Nước thải sau Biogas được lưu chứa tại hồ 

chứa, quy trình xử lý nước thải bắt đầu từ giai đoạn này. Với các bước xử lý như sau:  

➢ Bể cân bằng  

Nước thải từ ao chứa được đưa vào bể cân bằng. Tại đây với yêu cầu cân bằng lưu 

lượng và pH nước tối ưu cho quá trình xử lý thiếu khí (Bể Anoxic). Vôi hoặc NaOH cùng 

với bùn tuần hoàn sẽ được kết hợp trung hòa cân bằng nước.  

➢ Bể sinh học thiếu khí Anoxic 

Sau khi nước thải được cân bằng, và tự chảy qua Bể Anoxic. Tại đây quá trình xử lý: 

khử NO3- thành N2, khử Photphos được thực hiện. Với việc lựa chọn xử lý kết hợp đan 

xen giữa quá trình xử lý thiếu khí, hiếu khí sẽ tận dụng được lượng cacbon khi khử BOD, 

do đó không phải cấp thêm lượng cacbon từ ngoài vào.Trong bể có lắp đặt hệ thống 

khuấy để tạo môi trường thiếu khí cho các loại vi khuẩn khử nitrat như 

Pseudomonas và Clostridium phát triển mạnh, chúng sẽ tách oxy của nitrat và nitrit từ bể 

Aerotank tuần hoàn lại nhằm thực hiện oxy hóa các chất hữu cơ. Từ đó, Nitơ phân tử tạo 

thành trong quá trình này sẽ thoát ra khỏi nước. Để đảm bảo được quá trình hoạt động 

được thuận lợi, hiệu quả tốt nhất có thể, cần phải tuần hoàn bùn về bể Anoxic.  

➢ Bể sinh học hiếu khí Aerotank 

Với hàm lượng các hợp chất hữu cơ của dòng nước thải, thì việc sử dụng bể Aerotank 

cao tải rất hiệu quả và tiết kiệm được nhiều chi phí và quá trình vận hành cũng đơn giản. 

Bể sinh học hiếu khí Aerotank hoạt động liên tục theo cơ chế tăng trưởng lơ lửng và khuấy 

trộn hoàn toàn, quá trình phân hủy xảy ra khi nước thải tiếp xúc với bùn trong điều kiện sục 

khí liên tục, các vi sinh vật sẽ phân hủy các chất ô nhiễm thành các chất vô cơ như: CO2, 

H2O,… và tạo thành các sinh khối mới, góp phần làm giảm COD, BOD5 của nước thải. Cơ 

chế quá trình xử lý hiếu khí gồm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: (Quá trình Oxy hóa): Oxy hóa toàn bộ chất hữu cơ có trong nước thải để 

đáp ứng nhu cầu năng lượng tế bào 

CxHyOzN + (x + y/4 + z/3 + ¾) O2          xCO2 + ((y-3)/2)H2O + NH3 
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Giai đoạn 2 : (Quá trình đồng hóa) Tổng hợp để xây dựng tế bào 

                 CxHyOzN + NH3 + O2                 xCO2 + C5H7NO2 

Giai đoạn 3 : (Quá trình dị hóa) Hô hấp nội bào  

                             C5H7NO2 + 5O2                xCO2 + H2 

Đối với bể Aerotank hiếu khí công ty Long Phước thiết kế, ngăn bể Aerotank sẽ được 

bổ sung men vi sinh chuyên dùng cho xử lý nước thải với ưu điểm nổi bật không cần bổ 

sung bùn hoạt tính, thực hiện quá trình nuôi bùn theo kiểu truyền thống, rút ngắn thời 

gian thích nghi, giảm chi phí xử lý và hạn chế bùn thải sinh ra. Từ đó khi vận hành hệ 

thống sẽ không gặp các sự cố về bùn và đồng thời khi sử dụng men vi sinh sẽ kiểm soát 

được mùi hôi phát sinh từ quá trình hoạt động của hệ thống. 

Tại bể Aerotank được lắp hệ thống phân phối khí cố định dưới đáy bể. Hệ thống này 

thông qua máy thổi khí có tác dụng cung cấp oxy cho quá trình phát triển của vi sinh vật. 

Ngoài ra, có tác dụng đảo trộn nước thải với vi sinh vật trong bể và giúp oxy hòa tan 

trong nước thải dễ dàng hơn. Nồng độ các chất ô nhiễm sau bể Aerotank đã giảm đáng 

kể, thông thường hiệu quả đạt khoảng 70%. 

Ngoài có chức năng phân hủy các chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, bể xử lý sinh 

học còn khử amoni thành nitrit và nitrat nhờ vi khuẩn Nitrosmonas, Nitrobacter. Quá 

trình diễn ra như sau: 

Bước 1: amoni được chuyển thành nitrit 

NH4
- + 1,5 O2 –> NO2

- + 2H+ + H2O 

Bước 2: nitrit được chuyển thành nitrat 

NO2
- + 0,5 O2 –> NO3

- 

Các vi khuẩn Nitrosmonas và vi khuẩn Nitrobacter sử dụng năng lượng lấy từ các 

phản ứng trên để tự duy trì hoạt động sống và tổng hợp sinh khối. 

➢ Bể lắng 

Với mục đích lưu trữ nước thải trong một thời gian nhất định để giúp cho các chất lơ 

lửng, lắng cặn trong nước thải dưới tác dụng của trọng lực sẽ được lắng xuống đáy của 

bể. 

Nước thải theo máng phân phối ngang vào bể qua đập tràn thành mỏng hoặc tường 

đục lỗ xây dựng ở đầu bể sẽ chuyển động từ đầu này đến đầu kia của bể. Sau khi qua 

vùng lắng nước sẽ qua máng thu nước và qua công trình tiếp theo. Các hạt cặn lắng sẽ 

được thu gom lại ở hố thu cặn và được xả ra ngoài theo ống xả cặn. Các cặn nổi được giữ 

lại nhờ máng thu chất nổi. 
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Tấm chắn ở đầu bể đặt cách thành cửa vào khoảng 0.5 – 1 m và không nông hơn 

0.2m với mục đích phân phối đều nước trên toàn bộ chiều rông của bể. 

Nước thải sau lắng sẽ được đưa về bể khử trùng, phần cặn lắng được giữ tại Bể được 

sử dụng cho quá trình  cân bằng nước, phần bùn dư sẽ được đưa về bể chứa bùn,ủ sử 

sụng như phân bón cho cây trồng tại trang trại.  

➢ Bể khử trùng 

Nước thải được đưa đến bể khử trùng. Tại bể khử trùng nước thải sẽ được tiếp tục xử 

lý theo nguyên lý hoạt động của các phản ứng tác dụng của hóa chất khử trùng. Hóa chất 

khử trùng sẽ được châm vào bể nhờ bơm định lượng hóa chất nhằm khuyếch tán qua lớp 

vỏ tế bào sinh vật, gây phản ứng với men tế bào, làm phá hoại các quá trình trao đổi chất 

của tế bào vi sinh vật, tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh. 

Nước thải sau xử lý sẽ được thải đạt quy chuẩn thoát ra suối phía Nam tại trang trại. 

*)Thông số kỹ thuật của công trình HTXL nước thải: 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của công trình HTXL nước thải số 2 

STT 
Tên công trình xử 

lý đơn vị 

Kích thước công trình 

(m) 
Dung tích 

xử lý (m3) 

Thời gian 

lưu (h) 
Dài Rộng   Cao 

1 Bể điều hòa 5.4 3.3 3.00 44.55 10.692 

2 Bể Anoxic 4.2 3.1 3.00 32.55 7.812 

3 Bể Aerotank 7.15 3.1 3.00 55.4125 13.299 

4 Bể lắng 3.05 3.1 3.00 23.6375 5.673 

5 Bể khử trùng 2.7 3.1 3.00 20.925 5.022 
 

*)Máy móc thiết bị: 

Bảng 3.8: Máy móc thiết bị tại HTXLNT số 2 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị  Số lượng 

BỂ CÂN BẰNG 

1 

Lồng chắn rác 

- Kích thước: DxH = 400 x 500 mm 

- Làm bằng inox 304, lưới lỗ 2mm, dày 0,4 mm 

- Vật liệu đi kèm: khung đỡ 

- Gia công và lắp ráp tại Công ty Long Phước 

Bộ 01 

2 

Ống phân phối khí Nano 

- Phụ kiện nhựa uPVC đi kèm 
Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 01 

3 Bồn nhựa cái 01 
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- Thể tích: 500L 

- Vật liệu: Nhựa 

Xuất xứ: Việt Nam 

4 

Bơm vôi sữa hoặc Ca(OH)2 

- Lưu lượng: 40 - 120 l/h 

- Áp lực hoạt động: 5 -7 bar 

- Vật liệu: thép 

Hãng sản xuất: OM 

Bộ 01 

5 

Motor khuấy  

- Điện áp: 1 phase/220V/50 Hz 

- Công suất: 90W 

Nhà sản xuất: Panasonic 

Bộ 
01 

 

BỂ ANOXIC 

6 

Moteur khuấy nổi  

- Công suất motor: 1Hp 

- Tốc độ quay: 60 vòng/phút  

- Điện áp: 3phase/380V/50Hz 

- Hãng sản xuất: Taiwan hoặc tương đương 

Trục, cánh khuấy pha hóa chất 

- Vật liệu: Inox 304 

-  Gia công và chế tạo: Long Phước 

Bộ 01 

BỂ AEROTANK 

7 

Quạt thổi khí Vortex Blower 

- Công suất: 2 HP 

- Áp lực tối đa: 22,5 kPa 

- Lưu lượng: 3,5 m3/phút 

- Điện áp: 3 pha/380V/50Hz 

- Phụ kiện đi kèm 

- Xuất xứ: Đài Loan hoặc tương đương 

Bộ 02 

8 

Ống phân phối khí Nano 

- Phụ kiện nhựa uPVC đi kèm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 01 

9 

Men vi sinh BioTL-A 
- Công nghệ: Đức 

Lít 100 

Men vi sinh BioTL-B 
- Công nghệ: Đức 

Lít 100 

10 Bồn nhựa cái 02 
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- Thể tích: 500L 

- Vật liệu: Nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 

11 

Bơm định lượng  

- Lưu lượng: 10 - 50 l/h 

- Áp lực hoạt động: 5 -7 bar 

- Vật liệu: thép 

- Hãng sản xuất: OM 

Bộ 01 

12 

Máy sục khí men vi sinh 

- Lưu lượng max: 38 lít/phút 

- Công suất: 18W 

- Điện áp: 1phase/220V/50Hz 

- Bao gồm ống nano 

- Phụ kiện đi kèm 

- Công nghệ: Đài Loan 

Bộ 01 

BỂ LẮNG 

11 

Bơm bùn 

- Công suất: 0,4 kW 

- Cột áp: 1-12 m 

- Lưu lượng: 0,2 m3/phút 

- Điện áp: 1 phase/220V/50Hz 

- Phụ kiện đi kèm 

- Hãng sản xuất: Tsurumi hoặc tương đương 

cái 01 

BỂ KHỬ TRÙNG 

13 

Bồn hóa chất 

- Thể tích: 500L 

- Vật liệu: Nhựa 

- Xuất xứ: Việt Nam 

cái 01 

14 

Bơm hóa chất khử trùng 

- Lưu lượng: 40 - 120 l/h 

- Áp lực hoạt động: 5 -7 bar 

- Vật liệu: thép 

- Hãng sản xuất: OM 

Bộ 01 

15 Motor khuấy  Bộ 03 
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- Điện áp: 1 phase/220V/50 Hz 

- Công suất: 90W 

- Nhà sản xuất: Panasonic 

16 

Trục, cánh khuấy pha hóa chất 

- Vật liệu: Inox 304 

- Gia công và chế tạo tại Việt Nam 

Bộ 03 

17 

Bơm nước thải 

- Công suất: 0,75kW   

- Cột áp: 3,7 – 13,6 m 

- Lưu lượng: 30 - 400 lít/phút  

- Điện: 1 phase/220V/50 Hz 

- Phụ kiện đi kèm: van, luppe. 

Hãng sản xuất: Ebara hoặc tương đương 

Bộ 01 

HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG TRÌNH 

21 

Hệ thống điện điều khiển 

- Tủ điện: sơn tĩnh điện 

- Kích thước: 1000 x 600 x300(mm) 

- MCCB  

- Contactor: Mitsubishi  

- Relay nhiệt: Mitsubishi  

- Relay trung gian: Idec 

+ Thiết bị chống mất pha 

+ Máng đi dây trong tủ điện, đầu cốt, thanh 

nhôm, ốc vít phụ kiện 

- Đường dây: 

+ Dây điện truyền tải: Daphaco 

+ Dây điện đi trong tủ điện: Lion 

Hệ 01 

22 

Hệ thống đường ống công nghệ 

- Ống nhựa PVC 

- Ống dây mềm PVC 

- Đường ống phân phối khí: ống uPVC 

- Van khóa, Co, T, Rắc co 

- Đầu bịt, mặt bích nhựa 

- Khớp nối mềm 

- Nối răng trong, măng song 

- Phụ kiện đi kèm 

- Xuất xứ:Việt Nam 

Hệ 01 

1.3.3. Hóa chất sử dụng và quy trình vận hành HTXL nước thải 

 Hóa chất sử dụng và quy trình vận hành HTXL nước thải là tương tự nhau, cụ thể: 
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*) Hóa chất sử dụng 

Bảng 3.9. Bảng hoá chất sử dụng cho hệ thống XLNT 1,2 

STT 
Tên hóa 

chất 
Liều lượng pha hóa chất  Xuất xứ 

1 
Vôi 

180 – 250 g/100m3 Trung Quốc 

1 

Men vi sinh, 

mật rỉ 

 

40lit men/300 lít nước sạch, 5 kg mật rỉ/500 lít nước. 

Định lượng 500l đung dịch men vi sinh/ 100m3/ngày. 

Ấn độ, 

Trung Quốc 

Việt Nam 

2 Clorin 5g/m3 nước thải sau xử lý Ấn độ 

 (Nguồn: Trang trại Phú Hưng- Chi nhánh Công ty  TNHH thiết bị Phú Hưng) 

 *) Quy trình vận hành và chế độ vận hành của công trình: 

Các bước vận hành hệ thống 

+ Bước 1: Kiểm tra thiết bị toàn hệ thống 

-) Kiểm tra toàn bộ hệ thống máy thổi khí, máy bơm 

-) Kiểm tra van, đường ống cấp nước đầu vào, đầu ra trên toàn hệ thống 

-) Kiểm tra dòng điện tủ điều khiển.  

+ Bước 2: Tiến hành bật các công tắc trong tủ điện 

-) Kiểm tra và bật bơm nước thải. 

-) Kiểm tra và bật bơm máy thổi khí 

-) Kiểm tra và bật bơm bùn 

-) Kiểm tra và bật bơm hóa chất 

+ Bước 3: Kiểm tra các bơm đã mở có hoạt động hay chưa và kiểm tra các bể xử lý 

có bị sự cố hay không. 

Lưu ý: Khi xảy ra sự cố 1 thiết bị, tiến hành ngắt thiết bị đó. Với thiết bị có nút 

chuyển chế độ tự động ta chỉ cần ngắt bỏ chế độ này hoặc ngắt aptomat trong tủ. Với thiết 

bị không có nút chuyển ra ngắt aptomat thiết bị đó, việc ngắt aptomat bằng cách mở tủ ngắt 

vị trí tương ứng. Trong quá trình chờ bảo trì thiết bị gặp sự cố thì vẫn cho các thiết bị khác 

chạy tự động bình thường. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

• Tại khu vực chuồng trại: 

+ Khu vực chuồng heo nái mang thai xây dựng gần sát núi ở phía Tây và phía 

Đông Dự án; 

 - Trồng cây xanh với diện tích theo quy hoạch (diện tích khoảng 34.638 m2) cách 

ly xung quanh trang trại: cây xanh tạo cảnh quan và một số cây khác như: cây đủ đủ, cây 
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ớt,...để tạo vùng đệm giữa chuồng trại và khu sinh hoạt, khu vực trang trại với khu vực 

xung quanh  

 -  Sử dụng các chế phẩm khử mùi hôi: 

 + Phun các hóa chất EM khử mùi cho xung quanh toàn trại và nhà chứa phân với 

tuần suất lần/ngày như EM 2lần/1tuần. 

+ Phun thuốc sát trùng lối đi trong khu chăn nuôi và các dãy chuồng nuôi và trước 

cổng ra vào trang trại. 

-  Công tác vệ sinh chuồng trại: 

+ Bố trí công nhân phụ trách từng khu vực chuồng trại để thực hiện vệ sinh chuồng 

thường xuyên khi có phân. 

+ Đầu tư 01 máy  ép phân giảm đáng kể sinh khối trong nước thải. 

• Khí thải phát sinh tại hầm Biogas: Thu hồi khí khí gas để phục vụ nhu cầu sử 

dụng tại trang trại. 

• Từ quá trình vận chuyển: 

+ Đã bê tông tuyến đường nội bộ nối từ khu vực cổng trang trại đến khu vực chức 

năng trong trang trại như: chuồng nuôi, kho chứa nguyên liệu và khu vực văn phòng. 

+ Bố trí bãi đậu xe gần cổng ra vào của trang trại. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải rắn sinh hoạt 

 - Khối lượng phát sinh: chất thải sinh hoạt phát sinh chủ yếu bao bì, hộp giấy,..... 

khoảng 1,35 tấn/năm. 

-  Hiện tại, tại khu vực chưa có đơn vị thu gom nên chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

mỗi ngày thu gom vào các thùng đựng rác, cuối mỗi ngày tập trung tại hố chôn lấp và 

phun chế phẩm men vi sinh EM trên lớp bề mặt rác và xung quanh hố chôn. 

+ Vị trí: ở phía tây trang trại. 

+ Diện tích: 150 m2 

b. Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Phân heo: khoảng 9,5 tấn/năm. 

+ Phân heo sẽ được thu gom và ép tại máy ép phân, sau đó chứa lưu chứa tại nhà 

chứa phân. Sử dụng bón cho cây trồng tại trang trại hoặc cho người dân tại khu vực. 

 Diện tích nhà chứa phân khoảng 80m2. Vị trí ở phía Đông Nam của trang trại. 

- Heo chết không do dịch bệnh, nhau thai:Trại thường xuyên được khử trùng, heo 

được tiêm ngừa phòng bệnh định kỳ và có bác sỹ thú ý trực tiếp chăm sóc đàn heo nên 
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lượng heo chết là tương đối nhỏ, tỷ lệ heo chết chiếm khoảng 1-1,6%/tổng đàn heo con, 

tương đương khoảng 960 con/năm ~1,2 tấn/năm (trọng lượng heo con mới sinh khoảng 

1,3 kg/con). Heo chết không do dịch bệnh và nhau thai sẽ được cho vào hầm tiêu hủy 

xác. Hố tiêu hủy xác heo con, nhau thai,… nằm ở phía Bắc. Diện tích của hố tiêu hủy là 

(10x15x 4)m. 

- Heo chết do dịch bệnh: Khi chủ trang trại nghi ngờ heo mắc bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm hoặc khi phát hiện heo mắc bệnh, heo chết nhiều mà không rõ nguyên nhân, 

chủ dự án sẽ báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y gần nhất để được 

hướng dẫn xử lý bệnh theo đúng quy định. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Bảng 3.10. Khối lượng chất thải nguy hại  

STT Loại chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng 

thái tồn 

tại thông 

thường 

Ký hiệu 

phân loại 

Số lượng trung 

bình (kg/năm) 

 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn NH 88 

2 Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả 

chất thải sắc nhọn: kim tiêm) 

13 02 01 Lỏng NH 4 

(Nguồn: Trang trại Phú Hưng- Chi nhánh Công ty  TNHH thiết bị Phú Hưng) 

- Khu vực lưu trữ chất thải nguy tại có diện tích 80m2 có nền gạch, mái che, tường 

bao, có dấu hiệu cảnh báo theo đúng quy định. 

- Công tác xử lý: Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TNHH  và TM Hậu Sanh để 

thu gom và xử lý. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

 -Khu vực chuồng trại được thiết kế đảm bảo kỹ thuật, cách ly với khu vực văn 

phòng để hạn chế tối đa tiếng ồn.  

 - Lắp đệm chống ồn cho các thiết bị có khả năng gây ồn như hệ thống băng truyền 

phun đẩy thức ăn, hệ thống làm mát. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với HTXL nước thải 

 - Bố trí cán bộ được đào tạo chuyên môn trực tiếp vận hành HTXL nước thải. 

- Bố trí kinh phí bảo dưỡng HTXL nước thải hằng năm. 

-  Bố trí các bơm nước thải dự phòng. 
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- Hệ thống xử lý nước thải hiện hữu sẽ chuyển sang hệ dự phòng khi hệ thống xử lý 

nước thải số 2  bị sự cố. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố nhiễm bệnh và lan truyền dịch bệnh 

 - Chương trình vệ sinh phòng dịch của khu trại sẽ được thực hiện nghiêm ngặt và 

đúng theo Luật thú y số 32/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 và Thông tư 

07/2016/TT-BNNPTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn. 

 - Xây dựng nội quy ra vào trại để đảm bảo an toàn dịch bệnh; 

 - Thực hiện chăn nuôi khép kín, tiêm vaccin đầy đủ cho đàn vật nuôi; 

 - Định kỳ phun thuốc sát trùng; 

 - Khai thông cống rãnh, thu gom và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

6.3.  Sự cố cháy nổ 

- Lắp các biển báo nguy hiểm và cấm lửa tại một số khu vực: khu vực hầm biogas, 

kho cám. 

- Công ty trang bị các bình chữa cháy mini tại trang trại như: kho cám, kho thuốc, kho 

chứa CTNH,…  

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: không 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có hoạt 

động xả nước thải vào công trình thủy lợi: không. 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học: không. 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: Các nội dung thay đổi đã báo cáo và được Sở Tài 

nguyên và Môi trường chấp thuận tại Giấy xác nhận hoàn thành số 01/GXN ngày 

07/01/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường của Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi công nghiệp- công nghệ cao.  

 Đối với việc lắp đặt thêm hệ thống xử lý nước thải số 2 và chuyển HTXLNT số 1 

sang hệ dự phòng đã được công ty báo cáo tại Văn bản số 03.21/CV-PH ngày 

15/6/2021về báo cáo tiến độ xây dựng, lắp đặt, hoàn thiện HTXLNT. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải của trang trại phát sinh từ 2 nguồn: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: Nước thải chăn nuôi 

- Lưu lượng xả thải tối đa là: 100 m3/ngày.đêm (theo lưu lượng thiết kế của 

HTXLNT). 

- Dòng thải: Nước thải sau khi xử lý tự chảy ra suối phía Nam dự án. 

- Các chất ô nhiễm và giá trí giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 

Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B, Kq=0,9; Kf= 1,2- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. 

 +  Thông số: pH, BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng, tổng Nitơ, tổng Coliform. 

- Vị trí, phương thức xả thải vào nguồn tiếp nhận: 

-Vị trí xả nước thải: Suối phía Nam trang trại. 

 Toạ độ vị trí xả nước thải (theo hệ toạ độ VN 2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 

108o15'): X(m) = 1.598.063, Y(m) =  575.270. 

- Phương thức xả thải: xả mặt. 
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Chương V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

 Đối với HTXLNT số 1 (hệ hiện hữu) đã được xác nhận hoàn thành tại Giấy xác 

nhận hoàn thành số 01/GXN ngày 07/01/2019 của Sở Tài nguyên và môi trường về xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn 

nuôi công nghiệp- công nghệ cao. Do đó, đối với báo cáo này chỉ vận hành thử nghiệm 

đối với HTXLNT số 2. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:  

 Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường Dự án 

thuộc khoản 4 Điều 21 do đó sẽ vận hành thử nghiệm HTXNT theo khoản 1, Điều 21 của 

Thông tư. 

 - Thời gian vận hành thử nghiệm: 04 tháng kể từ ngày được cấp phép môi trường. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải:  

Bảng 5.1. Kế hoạch dự kiến quan trắc chất thải  

STT Vị trí lấy mẫu Chỉ tiêu Số 

lượng 

mẫu 

Quy chuẩn so 

sánh 

Thời gian lấy 

mẫu/tần suất 

lấy mẫu 

I Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình (mẫu tổ 

hợp) 

 

1 Bể gom đầu 

vào trước 

Biogas 

pH, TSS, 

BOD5, 

COD, Tổng 

nito (Theo 

N), Tổng 

Coliform 

1 QCVN 62-

MT:2016/BTNMT, 

cột B, Kq=0,9; Kf= 

1,2. 

- 75 ngày kể từ 

ngày bắt đầu 

vận hành thử 

nghiệm 

- Tần suất quan 

trắc nước thải 

tối thiểu là 15 

ngày/lần 

2 Bể cân bằng 

(Q, pH) 

1 

3 Bể anoxic 1 

4 Bể Aerotank  1 

5 Bể khử trùng 1 

II Giai đoạn vận hành ổn định (Mẫu đơn)  

1 Bể gom đầu pH, TSS, 1 QCVN 62- - 07 ngày liên 
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vào trước 

Biogas 

BOD5, 

COD, Tổng 

nito (Theo 

N), Tổng 

Coliform 

MT:2016/BTNMT, 

cột B, Kq=0,9; Kf= 

1,2. 

tiếp sau giai 

đoạn điều 

chỉnh; 

- Tần suất: 01 

ngày/lần 

2 Nước thải đầu 

ra tại suối phía 

Nam trang trại 

7 

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch: Trung Tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Bảng 5.2: Vị trí quan trắc 

Stt Loại 

mẫu 

Vị trí giám 

sát 

Tọa độ lấy mẫu 

(Theo tọa độ VN 

2000, múi 3o, kinh 

tuyến 108015’) 

Chỉ tiêu 

quan trắc 

Quy chuẩn 

so sánh 

Tần suất 

lấy mẫu 

X(m) Y (m)    

1 Nước thải Đầu ra của 

hệ thống xử 

lý nước thải 

số 2 tại suối 

phía Nam 

trang trại 

1.598.063 

 

575.270 pH, TSS, 

BOD5, 

COD, 

Tổng nito 

(Theo N), 

Tổng 

Coliform 

QCVN 62-

MT:2016/B

TNMT, cột 

B, Kq=0,9; 

Kf= 1,2. 

3 

tháng/lần 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

 Bảng 5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hằng năm 

TT Nội dung thực hiện Tần suất  
Chi phí hàng năm 

(VNĐ) 

01 
Giám sát nước thải 

3 tháng/lần 5.000.000 

03 Viết báo cáo 01 báo cáo 10.000.000 

 Tổng cộng 15.000.000 

(Ghi chú: Giá chi phí trên chỉ mang tính chất tương đối trong quá trình tính toán sơ bộ) 
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Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

*) Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường: 

Công ty cam kết đảm bảo độ chính xác của các số liệu trong báo cáo và cam kết thực 

hiện đúng các nội dung nêu trong báo cáo sau khi được phê duyệt.  

*) Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường: 

 - Công ty Cam kết thực hiện các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu 

trong báo cáo; 

 - Đối với các công trình xử lý chất thải, công ty cam kết vận hành hệ thống và chỉ xả chất 

thải ra môi trường khi đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường, cụ thể: 

 + Đối với nước thải: đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột B, Kq=0,9; Kf= 1,2. 

+ Đối với CTR: Công ty cam kết thực hiện thu gom, phân loại, quản lý theo quy 

định của pháp luật hiện hành; 

  Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt 

động của Nhà máy nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường./. 



Giấy phép môi trường: Trang trại chăn nuôi heo công nghiệp- công nghệ cao, , công suất 

2.400 con heo nái sinh sản.  

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 41 

Địa chỉ: 174 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn   ĐT: 0256. 6533368      
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